
PHỤ LỤC 
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       /     /2024 của UBND huyện Tuy Phước) 

                                                                                           Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Họ và tên Địa chỉ Số hồ sơ 

Kinh phí cấp Kinh phí đã giải ngân 

Ghi chú Xây 

dựng 

mới 

Sửa 

chữa 

Tổng 

cộng 

Xây 

dựng 

mới 

Sửa 

chữa 

Tổng 

cộng 

I Thị trấn Tuy Phước     50   50  

1 Nguyễn Thị Hạnh 
Khu phố Trung 

Tín 1 
67/HN 50   50   

 

II Xã Phước Thành     100   100  

1 Đoàn Thị Đức Thôn Cảnh An 1 12/HN 50   50    

2 Nguyễn Nhì Thôn Cảnh An 2 113/HN 50   50    

III Xã Phước Hưng     150   150  

1 Võ Thị Bốn Thôn Biểu Chánh 2/HN  25   25   

2 Đặng Thị Chút 
Thôn Quảng 

Nghiệp 
118/HCN  25   25  

 

3 Đinh Thị Cân Thôn An Cửu 129/HCN 50   50    

4 Lê Thị Xuân Diên Thôn Tân Hội 127/HCN 50   50    

IV Xã Phước Quang       100   100  

1 Nguyễn Văn Biểu Thôn Lộc Ngãi 26/HCN 50   50    

2 Huỳnh Ngọc Sang Thôn Tri Thiện 2/HCN 50   50    

V Xã Phước Thuận       25   0  

1 Võ Thị Nho Thôn Phổ Trạch 51/HN  25   0  
Chưa thực 

hiện 

VI Xã Phước Sơn       25   25  

1 Đỗ Văn Thành 
Thôn Vinh 

Quang 2 
115/HN  25   25  

 

VII Xã Phước Hoà       150   150  



1 Lê Văn Bình 
Thôn Huỳnh 

Giản Nam 
222/HCN 50   50   

 

2 Man Thị Lan  Thôn Tùng Giản  140/HN 50   50    

3 Võ Tấn Hào 
Thôn Huỳnh 

Giản Bắc 
193/HN 50   50   

 

 
Tổng cộng 

(I+II+…+VII) 
  500 100 600 500 75 575 
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